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Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)


a) (-33) + (-44) + (-16)

b) (-13) + 53 + (-27) + 17 

c) 21 . 147 – 46 . 21 – 21

d) 2017 – 2000 : [494 – 2.(82 – 17)]
Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:


a) x – 60 : 12 = 8

b) 3x – 10 = 2.52

c) 3x : 32 = 27
Bài 3: (2 điểm) Khi tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, học sinh của một trường Trung học cơ sở xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó, biết số học sinh trong khoảng từ 800 đến 1000 học sinh.
Bài 4: (2,5 điểm) Trên tia Ax, lấy hai điểm M, N sao cho AM = 1cm, AN = 5cm.
a) Trong 3 điểm A, M, N điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài các đoạn thẳng IN và AI.

d) Trên tia đối của tia NM, lấy điểm P sao cho NP = 4cm. Chứng tỏ điểm N là trung điểm của đoạn thẳng MP.
Bài 5: (0,5 điểm)

Cho 2a – b 
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 11 (a, b ( N). Chứng tỏ rằng 5a + 3b 
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	Nội dung
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
	a) -93
	0,75 điểm

	
	b) 30
	0,75 điểm

	
	c) 2100
	0,75 điểm

	
	d) 2012
	0,75 điểm

	Bài 2
	a) x = 13
	0,75 điểm

	
	b) x = 20
	0,75 điểm

	
	c) x = 5
	0,5 điểm

	Bài 3
	Gọi số học sinh của trường đó là x
  (học sinh,       x ( N*,      800
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x 
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1000)
Theo đề bài ta có: x 
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 12, x 
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 15, x 
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 18 ( x ( BC(12, 15, 18)

Tìm được BCNN(12, 15, 18) = 180 ( BC(12, 15, 18) = B(180) 

= {0; 180; 360; 540; 720; 900; 1080; …}
Vì x ( BC(12,15,18) và 800 
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 x 
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 1000 nên x = 900.
Vậy số học sinh của trường đó là 900 học sinh.
	0,25 điểm

0,75 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Bài 4
	[image: image10.emf]x
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	0,5 điểm

	
	a) Chứng tỏ điểm M nằm giữa hai điểm A và N.
	0,5 điểm

	
	b) Tính được MN = 4cm.
	0,5 điểm

	
	c) IN = 2cm

    AI = 3cm
	0,25 điểm

0,25 điểm

	
	d) Chứng tỏ N nằm giữa và cách đều 2 điểm M và P. 
	0,5 điểm

	Bài 5
	Để 5a + 3b 
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 11 thì 2.(5a + 3b) 
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 11
(10a + 6b 
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 11 hay 5.(2a – b)+ 11b 
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Vậy 5a + 3b 
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	0,25 điểm

0,25 điểm
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I. MỤC TIÊU:
1. VÒ kiÕn thøc: KiÓm tra c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n tõ tuÇn 1 ®Õn hÕt tuÇn 15 c¶ sè häc vµ h×nh häc.

2. VÒ kÜ n¨ng: RÌn kü n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong tËp hîp sè tù nhiªn, sè nguyªn; kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n liªn quan tíi ¦CLN, BCNN cña hai hay nhiÒu sè; kÜ n¨ng tr×nh bµy bµi to¸n h×nh cã lËp luËn chÆt chÏ.
3. VÒ th¸i ®é: HS tr×nh bµy cÈn thËn, vÏ h×nh chÝnh x¸c, tÝnh ®óng.

II. MA TRẬN ĐỀ:
	Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Ôn tập và bổ túc về

số tự nhiên
	2

1,5
	3

2,0
	1

2,0
	1

0,5
	7

6,0

	Số nguyên
	2

1,5
	
	
	
	2

1,5

	Hình
	
	2

1,5
	2

1,0
	
	4

2,5

	Tổng
	4

3,0
	5

3,5
	3

3,0
	1

0,5
	13

10
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